
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tổng quan về hệ thống e-Learning Mã học phần: CT259 Nhóm: 1E01
CBGD: 002209 - Lê Thanh Sang Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ET2480X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X236 SỬ HÙNG CHIẾN ET2480X2 15/12/1981
2 DC2480X250 NGUYỄN RY NA ET2480X2 01/01/1984

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc - Viết B2.2 Mã học phần: FL207 Nhóm: 1E01
CBGD: 001138 - Nguyễn Minh Thành Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EC25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC25V1X228 LƯ THỊ KIM NGÂN EC25V1X1 17/12/2001

2 DC25V1X243 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
THẢO EC25V1X1 02/05/2001

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tư pháp quốc tế Mã học phần: KL376 Nhóm: 1E01
CBGD: 002090 - Bùi Thị Mỹ Hương Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EP2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2432X171 HUỲNH LÊ PHÚ HÀO EP2432X2 18/04/2005
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán - Kiểm
toán Mã học phần: KT126 Nhóm: 1E01

CBGD: 001539 - Lê Phước Hương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2420X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 VT2420X384 HUỲNH MINH VƯƠNG ED2420X1 09/09/1982
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Thuế Mã học phần: KT330 Nhóm: 1E01
CBGD: 001281 - Nguyễn Thị Kim Phượng Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2420X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2420X503 NGUYỄN HỒNG THƯ EP2420X3 16/06/1999 CT
2 DC2420X817 TỐNG KIM NƯƠNG ED2420X3 02/06/1987

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hình sự phần riêng Mã học phần: KL119 Nhóm: 1E01
CBGD: 002589 - Nguyễn Văn Tròn Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2432X4 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2432X781 TRẦN VĂN THANH PHÚ EP2432X4 21/10/1996
2 DC2432X927 PHẠM VƯƠNG HUYỀN ED2432X4 25/01/1981

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật Mã học phần: NN513 Nhóm: 1E01
CBGD: 002634 - Lê Phước Thạnh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2473X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2473X527 TRẦN THỊ TUYẾT ED2473X3 11/11/1987
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Chăn nuôi chó, mèo Mã học phần: NN310 Nhóm: 1E01
CBGD: 002137 - Nguyễn Thị Kim Khang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EP2467X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2467X504 TRẦN SEN THOẠI EP2467X3 29/07/1998
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị rủi ro trong kinh doanh Mã học phần: KT286 Nhóm: 1E01
CBGD: 002597 - Nguyễn Minh Cảnh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 7g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ET2422X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2422X106 VÕ THỊ NGỌC DIỆP ET2422X1 14/07/1985
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp văn căn bản 2 (*) Mã học phần: FL002 Nhóm: 1E01
CBGD: 001520 - Tăng Đinh Ngọc Thảo Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EC25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC25V1X228 LƯ THỊ KIM NGÂN EC25V1X1 17/12/2001

2 DC25V1X243 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
THẢO EC25V1X1 02/05/2001

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn chuyên ngành Tài chính - Kế toán Mã học phần: KT275 Nhóm: 1E01
CBGD: 002311 - Phạm Lan Anh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2420X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 VT2420X384 HUỲNH MINH VƯƠNG ED2420X1 09/09/1982
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Độc chất học thú y Mã học phần: NN341 Nhóm: 1E01
CBGD: 002796 - Nguyễn Khánh Thuận Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EP2467X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2467X504 TRẦN SEN THOẠI EP2467X3 29/07/1998
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật thương mại 2 Mã học phần: KL132 Nhóm: 1E01
CBGD: 002946 - Nguyễn Hoàn Hảo Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2432X4 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2432X781 TRẦN VĂN THANH PHÚ EP2432X4 21/10/1996
2 DC2432X927 PHẠM VƯƠNG HUYỀN ED2432X4 25/01/1981

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán quản trị 2 Mã học phần: KT340E Nhóm: 1E01
CBGD: 002496 - Hồ Hữu Phương Chi Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2420X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2420X503 NGUYỄN HỒNG THƯ EP2420X3 16/06/1999 CT
2 DC2420X817 TỐNG KIM NƯƠNG ED2420X3 02/06/1987

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dự báo kinh tế Mã học phần: KT420E Nhóm: 1E01
CBGD: 001632 - Hứa Thanh Xuân Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ET2422X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2422X106 VÕ THỊ NGỌC DIỆP ET2422X1 14/07/1985
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý nội dung Web Mã học phần: TV256 Nhóm: 1E01
CBGD: 002209 - Lê Thanh Sang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ET2480X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X236 SỬ HÙNG CHIẾN ET2480X2 15/12/1981
2 DC2480X250 NGUYỄN RY NA ET2480X2 01/01/1984

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tự động hóa hoạt động thư viện Mã học phần: TV262E Nhóm: 1E01
CBGD: 001832 - Đoàn Quang Hiếu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ET2480X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X236 SỬ HÙNG CHIẾN ET2480X2 15/12/1981
2 DC2480X250 NGUYỄN RY NA ET2480X2 01/01/1984

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn căn bản 3 (*) Mã học phần: XH025 Nhóm: 1E02
CBGD: 001611 - Lê Xuân Mai Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EC24V7X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24V7X110 PHẠM ANH THƯ ET24V7X1 10/12/1994
2 DC24V7X122 MAI THANH BÌNH ET24V7X1 10/02/1992
3 DC24V7X601 KIM NGỌC CHÂU EC24V7X2 05/03/1997
4 DC24V7X630 NGUYỄN MINH TOÀN EC24V7X2 02/11/2003
5 DC24V7X631 NGUYỄN THÀNH TRUNG EC24V7X2 09/07/2003

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Chẩn đoán thú y Mã học phần: NS234 Nhóm: 1E01
CBGD: 002878 - Trần Duy Khang Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EP2467X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2467X504 TRẦN SEN THOẠI EP2467X3 29/07/1998
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngữ pháp nâng cao Mã học phần: SG281E Nhóm: 1E01
CBGD: 001884 - Đồng Thanh Hải Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EC25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC25V1X228 LƯ THỊ KIM NGÂN EC25V1X1 17/12/2001

2 DC25V1X243 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
THẢO EC25V1X1 02/05/2001

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật dân sự: Nghĩa vụ dân sự Mã học phần: KL133 Nhóm: 1E01
CBGD: 002089 - Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2432X4 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2432X781 TRẦN VĂN THANH PHÚ EP2432X4 21/10/1996
2 DC2432X927 PHẠM VƯƠNG HUYỀN ED2432X4 25/01/1981

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán chi phí Mã học phần: KT372 Nhóm: 1E01
CBGD: 000557 - Nguyễn Thị Diệu Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2420X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 VT2420X375 TRẦN THỊ CHI ED2420X1 29/11/1996
2 VT2420X383 PHẠM DƯƠNG TUẤN ED2420X1 31/12/1997
3 VT2420X384 HUỲNH MINH VƯƠNG ED2420X1 09/09/1982

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tuyến trùng nông nghiệp Mã học phần: NS307 Nhóm: 1E01
CBGD: 000300 - Trần Vũ Phến Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 10g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2473X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2473X527 TRẦN THỊ TUYẾT ED2473X3 11/11/1987
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phương pháp tư duy và kỹ năng giải quyết vấn
đề Mã học phần: KT119 Nhóm: 1E01

CBGD: 002382 - Đỗ Thị Hoài Giang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EC2522X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT2522X013 TRẦN TRUNG LĨNH EP2522X1 25/08/2006
2 DC2522X201 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG EC2522X1 24/03/1992
3 DC2522X205 VÕ LÊ HỒNG KHA EC2522X1 12/09/1991

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kinh tế vi mô 1 Mã học phần: KT101 Nhóm: 1E01
CBGD: 002504 - Nguyễn Ngọc Đức Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EC2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2520X617 DANH THỊ MỸ HUYỀN EC2520X2 23/08/2004
2 DC2522X502 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC ET2522X2 10/08/1999
3 DC2522X702 DUY MINH ĐỨC ED2522X2 26/07/1999
4 VT2520X620 VŨ THỊ LẠNG EC2520X2 30/10/1988

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tổ chức công sở và nhân sự hành chính Mã học phần: KL382 Nhóm: 1E01
CBGD: 002388 - Lâm Bá Khánh Toàn Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2432X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2432X425 LÊ THỊ NGỌC DUNG ED2432X1 11/05/2001
2 VT2432X144 ĐỖ THỊ DIỆN ET2432X1 10/05/1986
3 VT2432X145 TRƯƠNG SÔNG KIÊN ET2432X1 22/10/1986
4 VT2432X153 TRẦN VĂN THUẬN ET2432X1 10/10/1972
5 VT2432X154 LÊ QUỐC TRUNG ET2432X1 12/02/1992 CT
6 VT2432X213 NGUYỄN THỊ DIỄM MI ED2432X1 12/02/1999
7 VT2432X417 PHẠM THỊ HỒNG ĐOAN ED2432X1 15/06/1987
8 VT2432X418 LÃ THỊ DIỆU HƯƠNG ED2432X1 20/11/1987
9 VT2432X420 LÊ THỊ CẨM TÚ ED2432X1 21/08/1985
10 VT2432X437 TRẦN THANH LÂM ED2432X1 19/04/1980

 
Tổng số: 10 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật tố tụng hình sự Mã học phần: KL371 Nhóm: 1E01
CBGD: 002088 - Nguyễn Chí Hiếu Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EP2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2432X171 HUỲNH LÊ PHÚ HÀO EP2432X2 18/04/2005
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật tài chính nhà nước Mã học phần: KL124 Nhóm: 1E01
CBGD: 001698 - Lê Huỳnh Phương Chinh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2432X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 VT2432X868 PHẠM THỊ THANH THỦY ED2432X3 08/09/1990
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn Mã học phần: XH383 Nhóm: 1E01
CBGD: 700797 - Nguyễn Hồng Quí Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED24V1X7 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT24V1X960 TRẦN THỊ DUYÊN ED24V1X7 01/01/1987
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn Mã học phần: XH383 Nhóm: 1E02
CBGD: 700797 - Nguyễn Hồng Quí Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EP24V1X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24V1X076 LƯ DIỄM NHI EP24V1X2 09/08/2005
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ứng dụng nghiệp vụ chuyên môn Mã học phần: TV263 Nhóm: 1E01
CBGD: 001832 - Đoàn Quang Hiếu Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ET2480X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X236 SỬ HÙNG CHIẾN ET2480X2 15/12/1981
2 DC2480X250 NGUYỄN RY NA ET2480X2 01/01/1984

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Siêu dữ liệu ứng dụng Mã học phần: TV257 Nhóm: 1E01
CBGD: 001824 - Lý Thành Lũy Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ET2480X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X166 LÊ HỮU THÀNH ET2480X1 01/03/1998
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Virút hại thực vật Mã học phần: NS310 Nhóm: 1E01
CBGD: 002415 - Ngô Thành Trí Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2473X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2473X527 TRẦN THỊ TUYẾT ED2473X3 11/11/1987
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phân tích báo cáo tài chính khu vực công Mã học phần: KT464E Nhóm: 1E01
CBGD: 001047 - Nguyễn Hữu Đặng Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 13g30 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2420X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 VT2420X375 TRẦN THỊ CHI ED2420X1 29/11/1996
2 VT2420X383 PHẠM DƯƠNG TUẤN ED2420X1 31/12/1997

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tư tưởng Hồ Chí Minh Mã học phần: ML021 Nhóm: 1E01
CBGD: 000726 - Lê Thị Bích Diễm Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ET2332X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X166 LÊ HỮU THÀNH ET2480X1 01/03/1998
2 VT2232X721 NGUYỄN THANH NGUYÊN ET2332X1 01/10/1979

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nguyên lý kế toán Mã học phần: KT106 Nhóm: 1E01
CBGD: 002385 - Nguyễn Hồng Thoa Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2522X502 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC ET2522X2 10/08/1999
2 DC2522X702 DUY MINH ĐỨC ED2522X2 26/07/1999
3 VT2520X701 PHAN THIỆN CHÁNH ED2520X2 15/10/1999

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị dự án Mã học phần: KT201 Nhóm: 1E01
CBGD: 001280 - Lê Tấn Nghiêm Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EC2522X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2522X201 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG EC2522X1 24/03/1992
2 DC2522X205 VÕ LÊ HỒNG KHA EC2522X1 12/09/1991

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Chuẩn mực kế toán Mã học phần: KT130 Nhóm: 1E01
CBGD: 002592 - Trần Khánh Dung Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EC2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2420X503 NGUYỄN HỒNG THƯ EP2420X3 16/06/1999 CT
2 DC2420X817 TỐNG KIM NƯƠNG ED2420X3 02/06/1987
3 DC2520X617 DANH THỊ MỸ HUYỀN EC2520X2 23/08/2004
4 VT2520X620 VŨ THỊ LẠNG EC2520X2 30/10/1988

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc - Viết C1.1 Mã học phần: FL208 Nhóm: 1E01
CBGD: 002861 - Nguyễn Thị Khánh Đoan Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED24V1X7 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CT24V1X960 TRẦN THỊ DUYÊN ED24V1X7 01/01/1987
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật so sánh Mã học phần: KL105 Nhóm: 1E01
CBGD: 002559 - Nguyễn Tống Ngọc Như Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2432X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2432X927 PHẠM VƯƠNG HUYỀN ED2432X4 25/01/1981
2 VT2432X868 PHẠM THỊ THANH THỦY ED2432X3 08/09/1990

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc - Viết C1.1 Mã học phần: FL208 Nhóm: 1E02
CBGD: 002861 - Nguyễn Thị Khánh Đoan Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EP24V1X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24V1X076 LƯ DIỄM NHI EP24V1X2 09/08/2005
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật tố tụng dân sự Mã học phần: KL227 Nhóm: 1E01
CBGD: 002588 - Thân Thị Ngọc Bích Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EP2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2432X171 HUỲNH LÊ PHÚ HÀO EP2432X2 18/04/2005
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về nhà ở Mã học phần: KL386 Nhóm: 1E01
CBGD: 002590 - Lâm Thị Bích Trâm Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2432X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2432X425 LÊ THỊ NGỌC DUNG ED2432X1 11/05/2001
2 VT2432X144 ĐỖ THỊ DIỆN ET2432X1 10/05/1986
3 VT2432X145 TRƯƠNG SÔNG KIÊN ET2432X1 22/10/1986
4 VT2432X153 TRẦN VĂN THUẬN ET2432X1 10/10/1972
5 VT2432X154 LÊ QUỐC TRUNG ET2432X1 12/02/1992 CT
6 VT2432X213 NGUYỄN THỊ DIỄM MI ED2432X1 12/02/1999
7 VT2432X417 PHẠM THỊ HỒNG ĐOAN ED2432X1 15/06/1987
8 VT2432X418 LÃ THỊ DIỆU HƯƠNG ED2432X1 20/11/1987
9 VT2432X420 LÊ THỊ CẨM TÚ ED2432X1 21/08/1985
10 VT2432X437 TRẦN THANH LÂM ED2432X1 19/04/1980

 
Tổng số: 10 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng Mã học phần: KL210 Nhóm: 1E01
CBGD: 002405 - Châu Hoàng Thân Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2432X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 VT2432X868 PHẠM THỊ THANH THỦY ED2432X3 08/09/1990
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã học phần: ML019 Nhóm: 1E01
CBGD: 002320 - Nguyễn Thị Thúy Lựu Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ET2332X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2480X166 LÊ HỮU THÀNH ET2480X1 01/03/1998
2 VT2232X721 NGUYỄN THANH NGUYÊN ET2332X1 01/10/1979

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tài chính - Tiền tệ Mã học phần: KT111 Nhóm: 1E01
CBGD: 001978 - Huỳnh Thị Tuyết Sương Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2520X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2522X502 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC ET2522X2 10/08/1999
2 DC2522X702 DUY MINH ĐỨC ED2522X2 26/07/1999
3 VT2520X701 PHAN THIỆN CHÁNH ED2520X2 15/10/1999

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý nhà nước về hộ tịch Mã học phần: KL383 Nhóm: 1E01
CBGD: 002682 - Võ Thị Phương Uyên Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EP2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2432X171 HUỲNH LÊ PHÚ HÀO EP2432X2 18/04/2005
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Vi - Tích phân A2 Mã học phần: TN002 Nhóm: 1E01
CBGD: 002171 - Lê Hoài Nhân Số tín chỉ: 4
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EP23V7X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC23V7X013 NGUYỄN MINH TRIỀU EP23V7X1 10/07/1981
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về giá đất Mã học phần: KL420E Nhóm: 1E01
CBGD: 002405 - Châu Hoàng Thân Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: ED2432X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2432X425 LÊ THỊ NGỌC DUNG ED2432X1 11/05/2001
2 VT2032X226 TRẦN BÁ THÔNG EP2432X1 18/09/1991
3 VT2432X144 ĐỖ THỊ DIỆN ET2432X1 10/05/1986
4 VT2432X145 TRƯƠNG SÔNG KIÊN ET2432X1 22/10/1986
5 VT2432X153 TRẦN VĂN THUẬN ET2432X1 10/10/1972
6 VT2432X154 LÊ QUỐC TRUNG ET2432X1 12/02/1992 CT
7 VT2432X213 NGUYỄN THỊ DIỄM MI ED2432X1 12/02/1999
8 VT2432X417 PHẠM THỊ HỒNG ĐOAN ED2432X1 15/06/1987
9 VT2432X418 LÃ THỊ DIỆU HƯƠNG ED2432X1 20/11/1987
10 VT2432X420 LÊ THỊ CẨM TÚ ED2432X1 21/08/1985
11 VT2432X437 TRẦN THANH LÂM ED2432X1 19/04/1980

 
Tổng số: 11 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: I, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị nguồn nhân lực Mã học phần: KT204 Nhóm: 1E01
CBGD: 001781 - Châu Thị Lệ Duyên Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14-12-2025 Ca thi: 16g00 Điểm thi: Trường Cao đẳng Luật miền Nam
Lớp: EC2522X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2522X201 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG EC2522X1 24/03/1992
2 DC2522X205 VÕ LÊ HỒNG KHA EC2522X1 12/09/1991

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 


